
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Thị Huỳnh Xuân x 215130374 31/3/2012  CA Bình Định Đạt

2 Lê Thị Hồng Thắm x 261005361 21/5/2012  CA Bình Thuận Đạt

3 Nguyễn Thị Mộng Giao x 301676126 14/3/2014 CA Long An Đạt

4 Bùi Thùy Mai Trang x 079187001757 24/5/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

5 LƯU THANH GIANG x 024454238 23/6/2010 CA TP. HCM Đạt

6 NGUYỄN THỊ BÍCH BÁU x 022724012 18/5/2012 CA TP. HCM Đạt

7 PHẠM ANH THƯ x 312132062 22/3/2014 CA TIỀN GIANG Đạt

8
HUỲNH TRẦN LONG 

PHỤNG
x 079082000133 17/12/2015

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

9 VÕ VĂN TIẾN SĨ x 361580644 27/9/2008 CA CẦN THƠ Đạt

10 HUỲNH CÔNG VŨ x 341355235 10/6/2003 CA ĐỒNG THÁP Không đạt

11 LÊ THỊ THU THẢO x 361482536 09/7/2008 CA CẦN THƠ Không đạt

12 TRƯƠNG HỮU ĐỨC x 362409460 10/5/2010 CA CẦN THƠ Không đạt

13 NGUYỄN VĂN TỨ x 362286830 31/7/2006 CA CẦN THƠ Đạt

14 PHAN THỊ DIỆU HIỀN x 341426190 01/9/2006 CA ĐỒNG THÁP Đạt

15 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN x 231192607 26/5/2015 CA GIA LAI Không đạt

16 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI x 024522641 19/4/2006 CA TP. HCM Đạt

17 NGUYỄN THỊ XƯƠNG x 361379102 12/10/2009 CA CẦN THƠ Không đạt

18 HUỲNH THỊ NGỌC LIỄU x 024005668 10/6/2002 CA TP. HCM Không đạt

19 LÊ KIM CHI x 341437965 15/12/2004 CA ĐỒNG THÁP Đạt

20 ĐỒNG THANH VŨ x 092089000018 14/4/2015

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

21 LÊ THỊ HOÀN x 310927283 12/9/2014 CA TIỀN GIANG Đạt

22 THÁI VĂN HỒ x 341533092 28/6/2006 CA ĐỒNG THÁP Đạt

23 KHƯƠNG VĂN CHÂU x 036081001662 04002/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

Cty 

Goldfood 

Việt Nam

Cty Viễn 

Hồng

(Ngày 02/03/2017, buổi sáng)
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
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24 NGÔ THỊ GIÀU x 022981826 09/3/2001 CA TP.HCM Đạt

25 ĐẶNG HOÀNG TRUNG x 301465557 21/7/2008 CA LONG AN Đạt

26 VÕ QUANG MINH x 360999165 24/6/2013 CA CẦN THƠ Không đạt

27 NGUYỄN TUẤN  KIỆT x 361332820 12/10/2009 CA CẦN THƠ Đạt

28 MAI THỊ SÁNG x 300741499 17/6/2005 CA LONG AN Đạt

29 CỔ THỊ TUYẾT NHUNG x 023304077 31/12/2009 CA TP. HCM Đạt

30 NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY x 311744767 06/6/2014 CA TIỀN GIANG Không đạt

31 LÊ THỊ GIÀU x 272486963 19/7/2011 CA ĐỒNG NAI Đạt

32 VÕ THÀNH LỄ x 361379440 26/1/2013 CA CẦN THƠ Không đạt

33 Nguyễn Thị Nhàn x 163249865 29/11/2010 CA Nam Định Đạt

34 Đoàn Thị Thúy Liễu x 381548519 10/9/2007 CA Cà Mau Đạt

35 Thái Thanh Bình x 024995417 29/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

36 Đặng Văn Giỏi x 245288281 09/5/2016 CA Đắc Nông Đạt

37 Nguyễn Hữu Lên x 291220811 07/4/2015 CA Tây Ninh Không đạt

38 Hồ Trọng Minh x 024163412 29/6/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Ideas

39 Cao Bá Hạnh x 025103471 18/5/2009 CA TP. HCM Đạt

40 Phùng Vĩ Hùng x 079093003100 15/9/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

41 Võ Phương Nhu x 020201900 04/3/2011 CA TP. HCM Đạt

42 Huỳnh Thị Hồng Nhung x 024862967 04/12/2007 CA TP. HCM Đạt

43 La Thị Hạnh x 320848457 28/10/2004 CA Bến Tre Đạt

44 Trần Thị Thúy Dương x 291115870 28/5/2011 CA Tây Ninh Đạt

45 Phàn Nhục Dếnh x 261355302 04/1/2011 CA Bình Thuận Đạt

46 Nguyễn Thị Ngọc Tâm x 022955014 18/3/2009 CA TP. HCM Đạt

47 Vòng Nguyên Dinh x 261355514 05/1/2011 CA Bình Thuận Đạt

48 Nguyễn Minh Trí x 079093002405 21/7/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

49 Hoàng Thụy Tường Huy x 023871368 23/3/2009 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Xuân Huy x 172945120 09/5/2013 CA Thanh Hóa Đạt

51 Nguyễn Thị Phượng x 022377781 26/8/2011 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Ngọc Hữu Trác x 022863901 08/9/2015 CA TP. HCM Đạt

53 Phạm Ngọc Đức x 022447587 17/4/2013 CA TP. HCM Đạt

54 Võ Thị Liên x 025372074 30/9/2010 CA TP. HCM Đạt

55 Nguyễn Thị Huệ x 261317944 25/9/2009 CA Bình Thuận Đạt Cá nhân

Cty Vina 

Agrico

Satrafoods

Cty Viễn 

Hồng

Cty Ngon 

mỗi ngày

Cty Phú 

An Khang

Cty Nhất 

Hảo Phát
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56 Đoàn Nam Quốc Triều x 361643249 18/6/2008 CA Cần Thơ Đạt

57 Phạm Thị Bích Vân x 025032704 02/10/2008 CA TP. HCM Đạt

58 Cổ Thị Hồng Hạnh x 023802987 28/3/2015 CA TP. HCM Đạt

59 Nguyễn Thế Nhật x 362396819 24/2/2010 CA Cần Thơ Đạt

60 Phạm Diệp Mỹ Thể x 301430312 24/10/2011 CA Long An Không đạt

61 Hồ Quốc Nhân x 301658064 20/8/2013 CA Long An Đạt

62 Bùi Hữu Lộc x 089093000020 21/4/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

63 Nguyễn Thị Minh Nguyệt x 025639748 11/6/2012 CA TP. HCM Đạt

64 Lê Thị Nga x 021729912 03/11/2005 CA TP. HCM Đạt

65 Ngô Thị Thu Hương x 023924950 27/5/2015 CA TP. HCM Đạt

66 Trần Thị Tuyết Mai x 022437595 06/7/2015 CA TP. HCM Đạt

67 Nguyễn Thị Kim Chi x 026020892 23/5/2015 CA TP. HCM Đạt

68 Trần Thị Liên x 211480961 27/11/2014  CA Bình Định Đạt

69 Lý Thanh Kiệt x 351983534 04/10/2013 CA An Giang Đạt

70 Lê Thị Kim Tuyến x 023977570 19/12/2001 CA TP. HCM Đạt

71 Lê Thanh Giàu x 365818849 15/2/2007 CA Sóc Trăng Đạt

72 Huỳnh Hàn Châu x 215328738 22/09/2012 CA Bình Định Đạt

73 Nguyễn Thành Tiến x 079098002070 07/7/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

74 Lê Thanh Ân x 381604408 19/6/2008 CA Cà Mau Đạt

75 Nguyễn Cương x 212705507 25/6/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

76 Nguyễn Phước Lộc x 363766040 11/05/2010 CA Hậu Giang Đạt

77 Trương Tuấn Phong x 025292524 30/3/2010 CA TP. HCM Đạt

78 Bùi Thị Oanh x 025096434 12/3/2009 CA TP. HCM Không đạt

79 Nguyễn Văn Hải x 174676067 04/2/2013 CA Thanh Hóa Đạt

80 Nguyễn Đại Dương x 162849742 30/10/2007 CA Nam Định Không đạt

81 Nguyễn Văn Hiệu x 175043445 19/2/2016 CA Thanh Hóa Đạt

82 Trúc Đức Chí x 024797602 03/8/2007 CA TP. HCM Đạt

83 Hồ Công Hiếu x 192101424 01/8/2014
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

84 Nguyễn Hữu Thọ x 023248782 02/11/2011 CA TP. HCM Đạt

85 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 271445687 05/7/2016 CA Đồng Nai Đạt

86 Nguyễn Thị Thúy x 024613714 15/3/2013 CA TP.HCM Đạt

Cty Cổng 

Vàng

Cty Quang 

Tùng

Cty Isshin

Cty G-

Vina

Cty Triều 

Anh

Cty Viên 

Ngọc Mới

Cty 

Papafood
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87 Nguyễn Anh Tiến x 025125400 10/6/2014  CA TP. HCM Đạt

88 Nguyễn Thị Thanh Hoa x 186056715 05/062015  CA Nghệ An Đạt

89 Huỳnh Ngọc Sang x 261307235 28/7/2015  CA Bình Thuận Đạt

90 Nguyễn Văn Khánh x 021792666 07/8/2012 CA TP. HCM Đạt

91 Nguyễn Thị Huệ x 025128064 14/4/2009 CA TP. HCM Đạt

92 Bùi Thị Điệp x 211984364 19/7/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

93 Nguyễn Thị Phương Thủy x 212661107 13/8/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

94 Trần Ngọc Huy x 240657242 01/12/2015 CA Đắk Lắk Đạt
Cty 

Korefood

95 Nguyễn Thị Hoa x 027189000230 25/3/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

96 Phạm Hoài Phương x 290824615 23/3/2010  CA Tây Ninh Đạt

97 Phan Văn Hải x 035072000392 15/3/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt

98 Dương Văn Cường x 024645296 14/9/2015  CA TP. HCM Đạt

99 Bùi Công Dũng x 321396564 11/7/2006  CA Bến Tre Đạt

100 Trương Cẩm Khang x 024850587 04/3/2008  CA TP. HCM Đạt Cá nhân

101 Nguyễn Thuận Thành x 079088003635 13/10/2016

  Cục CS ĐK QL Cư 

trú &DLQG về Dân 

cư  

Đạt Cá nhân

102 Văn Đình Giáp x 187400544 11/8/2011 CA Nghệ An Đạt Cá nhân

103 Trương Thị Thanh Tâm x 024030280 21/7/2015 CA TP. HCM Đạt

104 Lê Minh Tuấn x 206220947 27/3/2014 CA Quảng Nam Đạt

105 Huỳnh Thị Mỹ Phượng x 352271733 07/7/2010 CA An Giang Đạt

106 Nguyễn Hoàng Yến x 024646630 22/1/2007 CA TP. HCM Đạt

107 Trần Thị Hà x 172352037 03/5/2013 CA Thanh Hóa Đạt

108 Đỗ Văn Quảng x 172917374 01/8/2006 CA Thanh Hóa Đạt

109 Trần Thế Sáu x 250837600 14/6/2011 CA Lâm Đồng Không đạt

110 Nguyễn Thị Kim Hương x 264240096 14/10/2009 CA Ninh Thuận Đạt Cá nhân

111 Đỗ Khắc Tuyên x 023126536 25/12/2014 CA TP. HCM Đạt

112 Trần Văn Dân x 290823897 23/10/2012 CA Tây Ninh Đạt

113 Huỳnh Thông Đức x 023368538 12/1/2005 CA TP. HCM Đạt

114 Nguyễn Thanh Thùy x 111448618 29/9/2010 CA Hà Nội Đạt

115 Lê Quang Nhân x 260953721 15/7/2016 CA Bình Thuận Đạt

116 Phan Văn Hiển x 164185667 30/7/2015 CA Ninh Bình Đạt

117 Đoàn Thái Hoài Thương x 271795659 15/7/2016 CA Đồng Nai Đạt

Cty Song 

Linh

Cty Trí 

Cường

Cty Fonut

Cty Cường 

Sáng

Cty Khỏe 

đẹp

Cty An 

Sinh

Cty Quân 

Phương

Cty G-

Vina

Cty Viên 

Tâm
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118 Dương Minh Vũ x 025033422 05/11/2008 CA TP. HCM Đạt

119 Phạm Văn Dậu x 163159377 06/2/2009 CA TP. HCM Đạt

120 Thạch Ngọc Phát x 334530713 07/10/2005 CA Trà Vinh Đạt

121 Thạch Thị Nhả x 334627303 26/2/2007 CA Trà Vinh Đạt

122 Trần Thị Thúy An x 321296431 05/2/2014 CA Bến Tre Đạt

123 Đào Thị Diễm My x 1918272187 18/8/2011
CA Thừa Thiên 

Huế
Đạt

124 Nguyễn Thanh Lâm x 221344247 07/2/2014 CA Phú Yên Đạt

125 Nguyễn Thị Thảo x 025097577 21/3/2009 CA TP.HCM Đạt

126 Trần Thị Thanh Mai x 241205410 06/8/2007 CA Đắk Lắk Đạt

127 Phạm Quốc Hải x 225333691 29/2/2016 CA Khánh Hòa Đạt

128 Nguyễn Thành Nhân x 025440348 20/1/2011 CA TP. HCM Đạt

129 Phạm Ngọc Anh x 212210293 20/3/2007 CA Quảng Ngãi Đạt

130 Lê Thị Hồng Diệp x 024789265 13/9/2007 CA TP. HCM Đạt

131 Lâm Hồng Hạnh x 024346144 14/2/2005 CA TP. HCM Đạt

132 Võ Thị Bông x 194387082 23/9/2005 CA Quảng Bình Không đạt

133 Nguyễn Thị Thúy Phượng x 020484485 27/8/2010 CA TP. HCM Đạt

134 Lê Quốc Thái x 271395119 01/11/2016 CA Đồng Nai Không đạt

135 Lê Thị Trường An x 023264700 25/12/2012 CA TP. HCM Đạt

136 Nguyễn Thị Thu Hồng x 022910117 20/7/2013 CA TP.HCM Không đạt

137 Lê Thị Mỹ Vinh x 215003375 21/3/2003 CA Bình Định Đạt

138 Trần Thị Hoa Anh Đào x 025374452 15/9/2010 CA TP. HCM Đạt

139 Nguyễn Huỳnh Kim Sa x 250758360 29/6/2016 CA Lâm Đồng Đạt

140 Võ Thị Ngọc Tú x 212262489 18/1/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

141 Đỗ Thị Xuân Hiền x 212220715 25/1/2017 CA Quảng Ngãi Đạt

142 Tô Kim Thuận x 023690068 06/12/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Việt 

Phước

Cty 

Phamex

Cty Minh 

Huân

Cty Thảo 

Nguyên 

Phát

Cty Gia 

Hoàng

Cty De 

Mai

Cty DSF 

Việt Nam

Cty Hello 5

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Thành Công Trương Trung Thu 
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